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(Yêu cầu học sinh làm vào vở)
BÀI 8. LIÊN BANG NGA

Câu 1. Lãnh thổ nước Liên Bang Nga có diện tích là

	A. 11,7 triệu km².
	B. 17,1 triệu km².
	C. 12,7 triệu km².
	D. 17,2 triệu km².


Câu 2. Là quốc gia rộng lớn nhất thế giới, lãnh thổ nước Nga bao gồm

A. toàn bộ phần Bắc Á.                               B. toàn bộ Đồng bằng Đông Âu.

C. toàn bộ phần Bắc Á và một phần Trung Á.

D. phần lớn Đồng bằng Đông Âu và toàn bộ phần Bắc Á.

Câu 3. Liên Bang Nga có đường bờ biển dài khoảng

	A. hơn 20000 km.
	B. hơn 30000km.
	C. hơn 40000km.
	D. hơn 50000km.


Câu 4. Năm 2005 dân số nước Nga là

	A.142 triệu người.
	B. 124 triệu người.

	C. 143 triệu người.
	D. 134 triệu người.


Câu 5. Liên Bang Nga không giáp với:

	A. Biển Ban Tích 
	B. Biển Đen.
	C. Biển Aran.
	D. Biển Caxpi.


Câu 6. Đại bộ phận lãnh thổ nước Ngâ nằm ở vành đai khí hậu

	A. cận cực giá lạnh.
	B. ôn đới.

	C. ôn đới hải dương.
	D. cận nhiệt đới.


Câu 7. Nơi tập trung nhiều khoáng sản, đặc biệt là dầu mỏ và khí tự nhiên của nước Nga là
A. Đồng bằng Đông Âu



B. Đồng bằng Tây Xibia

C. Cao nguyên Trung Xibia


D. Dãy Uran

Câu 8. Liên Bang Nga là nước có tới trên 100 dân tộc trong đó dân tộc Nga chiếm

	A. 60% dân số cả nước.
	B. 70% dân số cả nước.

	C. 80% dân số cả nước.
	D. 90% dân số cả nước.


Câu 9. Địa hình Liên Bang Nga có đặc điểm

A. cao ở phía bắc, thấp dần về phía nam.
B. cao ở phía nam, thấp dần về phía bắc.
C. cao ở phía đông, thấp dần về phía tây.
D. cao ở phía tây, thấp dần về phía đông.
Câu 10. Dân cư nước Nga tập trung chủ yếu ở
A. vùng Đồng bằng Đông Âu.


B. vùng Đồng bằng Tây Xibia.

C. vùng Xibia.




D. vùng ven biển Thái Bình Dương

Câu 11. Về mặt tự nhiên ranh giới phân chia địa hình lãnh thổ nước Nga thành hai phần Đông và Tây là

	A. dãy núi Uran.
	B. sông Ê-nit-xây.
	C. sông Ôbi.
	D. sông Lê-na.


Câu 12. Từ lâu Liên Bang Nga đã được coi là cường quốc về

A. công nghiệp luyện kim của thế giới.

B. công nghiệp vũ trụ, nguyên tử của thế giới.

C. công nghiệp chế tạo máy của thế giới.

D. công nghiệp dệt của thế giới.

Câu 13. Cây lúa mì được trồng chủ yếu ở miền nào của LB Nga?

A. Miền Đông. 



B. Miền Tây.

C. Miền Nam. 



D. Miền Bắc

Câu 14. Từ Đông sang Tây, lãnh thổ nước Nga trải ra trên

	A. 8 múi giờ.
	B. 9 múi giờ.
	C. 10 múi giờ.
	D. 11 múi giờ.


Câu 15.: “Cộng đồng các quốc gia độc lập - SNG” được thành lập vào năm nào?

	A. cuối năm 1990.
	B. cuối năm 1991.

	C. cuối năm 1992.
	D. cuối năm 1993.


Câu 16. Tỉ trọng của sản phẩm nào lớn nhất trong tỉ trọng sản phẩm công-nông nghiệp của Liên Bang Nga cuối thập niên 80 của thế kỉ XX?

	A. Gỗ, giấy và xenlulô.
	B. Dầu mỏ.

	C. Điện.
	D. Khí tự nhiên.


Câu 17. Trong thời kì 1990 đến 1998 chỉ có một năm duy nhất nền kinh tế nước Nga đạt giá trị tăng trưởng dương và tăng 0,9% là

	A. năm 1995.
	B. năm 1996.
	C. năm 1997.
	D. năm 1998.


Câu 18. Trong thời gian từ năm 1991 đến năm 1995 dân số nước Nga giảm khoảng

	A. gần 4 triệu người.
	B. trên 4 triệu người.

	C. gần 5 triệu người.
	D. trên 5 triệu người.


Câu 19. Ai là người Nga đầu tiên đặt chân lên vũ trụ?

	A. Yuri Gagarin.
	B. X. Kô-rô-lốp.

	C. Alan Shepard.
	D. Đ.I. Men-đê-lê-ép.


Câu 20. Năm 2011 nền kinh tế nước Nga đứng vị trí bao nhiêu trên thế giới?

	A. Đứng thứ 8.
	B. Đứng thứ 9.
	C. Đứng thứ 10.
	D. Đứng thứ 11.


BÀI 9. NHẬT BẢN

Câu 1. Diện tích tự nhiên của Nhật Bản là

	A. 338 000 km2.
	B. 378 000 km2

	C. 387 000 km2
	D. 738 000 km2


Câu 2. Nhật Bản có mấy quần đảo lớn?

	A. 3 quần đảo.
	B. 4 quần đảo.

	C. 5 quần đảo.
	D. 6 quần đảo.


Câu 3. Dân số Nhật Bản 2005 khoảng

	A. gần 172 triệu người.
	B. gần 127 triệu người.

	C. gần 217 triệu người.
	D. gần 271 triệu người.


Câu 4. Năm 2005 GDP của Nhật Bản đại khoảng

	A. 3800 tỉ USD.
	B. 4800 tỉ USD.

	C. 8300 tỉ USD.
	D. 8400 tỉ USD.


Câu 5. Năm 2005, GDP của Nhật Bản đứng thứ mấy trên thế giới?

A. Thứ 2 trên thế giới.

B. Thứ 3 trên thế giới.

C. Thứ 4 trên thế giới.

D. Thứ 5 trên thế giới.

Câu 6. Giai đoạn phát triển thần kì của Nhật Bản là?

	A. 1945 – 1949.
	B. 1950 – 1954.

	C. 1955 – 1959.
	D. 1960 – 1964.


Câu 7. Nhận xét nào không chính xác về đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của Nhật Bản?

A. Địa hình chủ yếu là đồi núi.

B. Đồng bằng nhỏ hẹp nằm ven biển.

C. Sông ngòi ngắn và dốc.

D. Nghèo tài nguyên khoáng sản nhưng than có trữ lượng lớn.

Câu 8. Đâu là môn võ truyền thống của Nhật Bản?

	A. Sumo.
	B. Vovinam.

	C. Kick – boxing.
	D. Quyền anh.


Câu 9. Nền kinh tế của Nhật Bản bị suy giảm ở những năm của thập kỉ 70 là do

A. ảnh hưởng của thị trường thế giới và giá cả của sản phẩm.

B. ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng dầu mỏ.

C. sự tăng trưởng nóng của nền kinh tế “bong bóng”.

D. sự cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Câu 10. Biện pháp nào không được Nhật Bản áp dụng từ sau năm 1980 để khắc phục hậu quả nền kinh tế suy thoái?

A. Xây dựng các ngành công nghiệp đòi hỏi hàm lượng khoa học – công nghệ cao.

B. Đầu tư phát triển khoa học kĩ thuật và công nghệ.

C. Đẩy mạnh đầu tư nước ngoài.

D. Khôi phục và phát triển những ngành công nghiệp truyền thống.

Câu 11. Năm 2005, Nhật Bản có mấy trung tâm công nghiệp quy mô rất lớn?

	A. 4 trung tâm.
	B. 5 trung tâm.

	C. 6 trung tâm.
	D. 7 trung tâm.


Câu 12. Một hãng xe nổi tiếng của nhật Bản là

	A. BMW
	B. Honda
	C. Yamaha
	D. Ford


Câu 13. Ngành công nghiệp nào được coi là mũi nhọn của Nhật Bản?

A. Công nghiệp chế tạo máy.

B. Công nghiệp sản xuất điện tử.

C. Công nghiệp xây dựng và công trình công cộng.

D. Xe gắn máy, đầu máy xe lửa, máy nông nghiệp.

Câu 14. Ngành công nghiệp nào được coi là khởi đầu của nền kinh tế Nhật Bản ở thế kỉ XIX ?

A. Công nghiệp dệt.

B. Công nghiệp chế tao máy.

C. Công nghiệp sản xuất điện tử.

D. Công nghiệp đóng tàu biển.

Câu 15. Năm 2014, ngành dịch vụ của Nhật Bản chiếm bao nhiêu % trong giá trị GDP của cả nước?

	A. 68%
	B. 86%
	C. 67%
	D. 76%


Câu 16. Nhật Bản đứng đầu thế giới về sản phẩm công nghiệp

A. tin học.

B. vật liệu truyền thông.

C. rô bốt (người máy).

D. vi mạch và chất bán dẫn.

Câu 17. Tỉ trọng nông nghiệp trong cơ cấu GDP của Nhật Bản năm 2005 chiếm khoảng

	A. 1.0 %
	B. 2 %
	C. 3.0%
	D. 4 %


Câu 18. Năm 2005, sản lượng tơ tằm của Nhật Bản

A. đứng hàng đầu thế giới.

B. đứng hàng thứ hai thế giới.

C. đứng hàng thứ ba thế giới.

D. đứng hàng thứ tư thế giới.

Câu 19. Đâu là tên các cảng biển Nhật Bản?

A. Macxay, Cô - bê, I-ô-cô-ha-ma.

B. Cô - bê, I-ô-cô-ha-ma, Tô - ki - ô.

C. Ora, Oxa - ca, Tô – ki - ô.

D. Tô - ki - ô, Sayo, Oxa - ca.

Câu 20. Quặng đồng được khai thác ở vùng kinh tế/đảo

	A. Hô – cai – đô.
	B. Hôn – su.

	C. Xi – cô – cư.
	D. Kiu – xiu.


THỰC HÀNH
Câu 1.  Cho biểu đồ:
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Biểu đồ cơ cấu sử dụng năng lượng thế giới năm 2002 và năm 2015 (%)

Căn cứ vào biểu đồ, cho biết nhận xét nào sau đây là đúng?

a. Cơ cấu sử dụng năng lượng ngày càng thay đổi, xuất hiện nhiều nguồn năng lượng mới.

b. Cơ cấu sử dụng năng lượng thế giới hầu như không thay đổi.

c. Dầu khí là nguồn năng lượng quan trọng nhất và có tỉ trọng ngày càng tăng.

d. Tỉ trọng của thủy điện rất thấp và ngày càng giảm.

Câu 2.  Cho biểu đồ
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Biểu đồ tốc độ tăng GDP của Mĩ La tinh qua các năm (%)

Căn cứ vào biểu đồ, cho biết nhận xét nào sau đây là đúng

a. Tốc độ tăng GDP không ổn định.

b. Từ năm 1985 đến năm 2000 tốc độ giảm, từ năm 2000 đến 2015 tốc độ tăng.

c. Giai đoạn 1985 - 2015, trung bình mỗi năm GDP tăng 1%.

d. Trước năm 2009 tốc độ tăng dương, sau năm 2009 tốc độ tăng âm

Câu 3.  Cho biểu đồ sau
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Biểu đồ lượng dầu thô khai thác và tiêu dùng

ở một số khu vực trên thế giới năm 2015 (triệu thùng/ngày)

Căn cứ vào biểu đồ, cho biết nhận xét nào sau đây là đúng?

a. Tây Nam Á là khu vực có lượng dầu thô khai thác và tiêu dùng chênh lệch lớn nhất.

b. Các khu vực trên thế giới có lượng dầu thô khai thác và tiêu dùng tương đương nhau.

c. Đông Á là khu vực có lượng dầu thô tiêu dùng lớn nhất.

d. Bắc Mĩ là khu vực không có sự chênh lệch giữa lượng dầu thô khai thác và tiêu dùng.

Câu 4.  Cho biểu đồ
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Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?

a. Tốc độ tăng trưởng GDP của LB Nga qua các năm.


b. Quy mô GDP của LB Nga qua các năm.

c. Tốc độ tăng dân số của LB Nga qua các năm.



d. Sản lượng dầu mỏ của LB Nga qua các năm.

Câu 5  Cho biểu đồ:
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Biểu đồ tốc độ tăng trưởng GDP của Nhật Bản qua các năm (%)

Căn cứ vào biểu đồ, cho biết nhận xét nào sau đây là đúng?

a. Tốc độ tăng trưởng GDP của Nhật Bản không ổn định.

b. Tốc độ tăng trưởng GDP của Nhật Bản giảm liên tục

c. Tốc độ tăng trưởng GDP của Nhật Bản cao hàng đầu thế giới.

d. thấp và hầu như không biến động.

Câu 6.  Cho biểu đồ
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Biểu đồ chuyển dịch cơ cấu giá trị xuất, nhập khẩu của Trung Quốc qua các năm (%)

Căn cứ vào biểu đồ, cho biết nhận xét nào sau đây là đúng

a. Trung Quốc là nước nhập siêu. 


b. Tỉ trọng giá trị xuất khẩu tăng liên tục.

c. Tỉ trọng giá trị nhập khẩu giảm liên tục.

d.Tỉ trọng giá trị xuất khẩu nhìn chung có xu hướng tăng lên.

Câu 7.  Cho biểu đồ sau:
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Biểu đồ GDP của Trung Quốc qua các năm (tỉ USD)

Căn cứ vào biểu đồ, cho biết nhận xét nào sau đây là đúng?

a. GDP của Trung Quốc tăng qua các năm.




b.GDP của Trung Quốc tăng giảm không đều qua các năm. 

c. GDP của Trung Quốc tăng qua các giai  đoạn, trong đó giai đoạn 2010 - 2915 tăng chậm nhất.

d. GDP của Trung Quốc tăng qua các giai  đoạn, trong đó giai đoạn 1995-2000 tăng nhanh nhất.

Câu 8.  Cho biểu đồ:
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Biểu đồ giá trị xuất, nhập khẩu của một số nước khu vực Đông Nam Á qua các năm (tỉ USD)

Căn cứ vào biểu đồ, cho biết nhận xét nào sau đây là đúng?

a. Việt Nam có giá trị xuất khẩu nhỏ nhưng lại có tốc độ tăng trưởng cao nhất.

b. Xin-ga-po có giá trị nhập khẩu luôn lớn hơn xuất khẩu.

c. Thái Lan có cản cân xuất. nhập khẩu cân bằng.

d. In-đô-nê-xi-a luôn ở tình trạng nhập siêu.

Câu 9.  Cho biểu đồ
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Biểu đồ cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế

của Ô-xtrây-li-a năm 1965 và năm 2013(%)


Căn cứ vào biểu đồ, cho biết nhận xét nào sau đây là đúng về cơ cấulao động của Ô-xtrây-li-a

a. Lao động tập trung chủ yếu ở khu vực III và có xu hướng tăng.

b. Lao động khu vực I có tỉ trọng thấp nhất và không thay đổi.

c. Lao động tập trung chủ yếu ở khu vực II và có xu hướng tăng.

d. Tỉ trong lao động của các khu vực là cân bằng.
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